Phụ lục III

NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22  tháng 12 năm 2010 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Các quyết định về việc cho phép đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành tương ứng với ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo: 

1. Quyết định phép đào tạo trình độ đại học ngành… (đối với đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ).
2. Quyết định phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành, chuyên ngành… (đối với đề nghị cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ).
II. Các điều kiện bảo đảm chất lượng
Mẫu 1: Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ/trình độ tiến sĩ của cơ sở đào tạo

	Số TT
	Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại
	Học hàm, năm phong
	Học vị, nước, năm tốt nghiệp
	Chuyên ngành
	Tham gia đào tạo SĐH (năm, CSĐT)
	Thành tích khoa học (số lượng đề tài, các bài báo)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 2:  Thiết bị phục vụ cho đào tạo
	Số TT
	Tên gọi của máy, thiết bị, kí hiệu, 

mục đích sử dụng
	Nước sản xuất, năm sản xuất
	Số lượng
	Tên học phần sử dụng thiết bị

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 3: Thư viện

	Số TT
	Tên sách, tên tạp chí (chỉ ghi những sách, tạp chí xuất bản trong 5 năm trở lại đây)
	Nước xuất bản/Năm xuất bản
	Số lượng
bản sách
	Tên học phần sử dụng sách, tạp chí

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên liên quan đến ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo do cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản sao quyết định, bản sao biên bản nghiệm thu)

	Số TT
	Tên đề tài
	Cấp quyết định, mã số
	Số QĐ, ngày tháng năm/ ngày

nghiệm thu
	Kết quả nghiệm thu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 5: Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và số lượng học viên, NCS có thể tiếp nhận
	Số TT
	Hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu có thể nhận hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh
	Họ tên, học vị, học hàm người người có thể hướng dẫn hoạc viên cao học, NCS
	Số lượng học viên cao học, NCS có thể tiếp nhận

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 6: Các công trình công bố của cán bộ cơ hữu thuộc ngành hoặc chuyên ngành đề nghị cho phép đào tạo của cơ sở đào tạo trong 5 năm trở lại đây (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố)
	Số TT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Nguồn công bố

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)
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